
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14 11A15 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14

1 QP(Tú) QP(Tú)
TD

(Khuyên)

TD

(Thành)

TD

(Dũng)

TD

(Tiến)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Đồng)

2 QP(Tú) QP(Tú)
TD

(Khuyên)

TD

(Thành)

TD

(Dũng)

TD

(Tiến)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Đồng)

3
QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Khuyên)

TD

(Thành)

TD

(Dũng)

TD

(Tiến)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Đồng)

4
QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Khuyên)

TD

(Thành)

TD

(Dũng)

TD

(Tiến)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Đồng)

1
QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Khuyên)

TD

(Thành)

TD

(Tiến)

TD

(Dũng)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Đồng)

2
QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Khuyên)

TD

(Thành)

TD

(Tiến)

TD

(Dũng)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Đồng)

3
TD

(Dũng)

TD

(Thành)
QP(Tú) QP(Tú)

TD

(Khuyên)

TD

(Tiến)

QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Sáu)

4
TD

(Dũng)

TD

(Thành)
QP(Tú) QP(Tú)

TD

(Khuyên)

TD

(Tiến)

QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

TD

(Sáu)

1
TD

(Dũng)

TD

(Thành)
QP(Tú) QP(Tú)

TD

(Tiến)

QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Khuyên)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

2
TD

(Dũng)

TD

(Thành)
QP(Tú) QP(Tú)

TD

(Tiến)

QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Khuyên)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

3
TD

(Thành)

TD

(Dũng)

QP

(Tú)

QP

(Tú)

QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Tiến)

TD

(Khuyên)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

4
TD

(Thành)

TD

(Dũng)

QP

(Tú)

QP

(Tú)

QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Tiến)

TD

(Khuyên)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

1
QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Dũng)

TD

(Thành)

QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Tiến)

TD

(Khuyên)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

2
QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Dũng)

TD

(Thành)

QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Tiến)

TD

(Khuyên)

TD

(Sáu)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

3
QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Dũng)

TD

(Thành)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Tiến)

TD

(Khuyên)

TD

(Sáu)

4
QP

(Đồng)

QP

(Đồng)

TD

(Dũng)

TD

(Thành)

QP

(Tâm)

QP

(Tâm)

QP

(Tú)

QP

(Tú)

TD

(Tiến)

TD

(Khuyên)

TD

(Sáu)

1

2

3

4
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LƯU Ý:   Tiết 1-2 vào học lúc 13h20'.
Tiết 3-4 vào học lúc 15h00'.
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